3.1. Tổng số nhà giáo: 

3.2. Nhà giáo cơ hữu: 

Chú ý: Danh sách nhà giáo cơ hữu lập cho 12 ngành chất lượng cao chỉ chọn những GV đáp ứng các điều kiện sau đây:

 - Nhà giáo dạy những nội dung cơ sở và nội dung chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên và đúng với chuyên môn ngành, nghề tham gia giảng dạy; có kinh nghiệm thực tế làm việc trong lĩnh vực của ngành, nghề đào tạo từ 3 năm trở lên (nếu chưa đủ 3 năm cứ ghi rõ thực tế bao nhiêu năm sau đó mình xin ý kiến sau).

- Nhà giáo giảng dạy các nội dung bằng ngoại ngữ trong chương trình chất lượng cao phải có trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ của VN hoặc tương đương.
- Mỗi ngành cần 06 GV chuyên ngành/60 chỉ tiêu (nếu thiếu thì Ngọc Phượng sẽ bổ sung GV thỉnh giảng)

- Vì các khoa chưa phân môn học, mô đun, tín chỉ nên trước mắt lọc sẵn GV chuyên ngành đủ chuẩn, GV môn chung phải đợi khoa xây dựng xong chương trình mới chọn lựa và áp vào được, nhưng cũng nên lọc sẵn để cần thì có ngay.

 12 ngành sau:

1.Ngành Cơ điện tử

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Đinh Thị Huyên
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	TOEFL 463
	B
	12
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Đào Anh Tuấn
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH

	
	Toeic 550
	A
	5
	Pháp luật
	2

	3
	Phạm Thị Thu Hiền
	ThS  Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	IELTS 6.5
	B
	5
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Hồ Ngọc Chi
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	B1
	Thạc sỹ
	18
	Tin học 
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	
	Tạ Minh Cường
	ThS Kỹ thuật Điện
	Giáo viên dạy nghề Điện xí nghiệp bậc CĐ
	Bậc 3/7


	B1
	B
	17
	
	

	
	Cao Văn Tuấn
	ThS Kỹ thuật Điện
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	A
	2
	
	

	
	Quách Minh Thử
	ThS Kỹ thuật Điện
	SP Bậc 2
	Bậc 3/7
	B1
	TH UDCB
	14
	
	

	
	Võ Cường
	ThS Kỹ thuật Cơ Điện tử
	SP Bậc 2 
	Quốc gia bậc 3
	B1
	UD CNTT CB
	18
	
	

	
	Đặng Đức Minh
	ThS KT Điện tử
	SP Bậc 2
	Bậc 5/7
	B1
	B
	17
	
	

	
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	ThS Kỹ thuật Điện
	SP Bậc 2 
	Bậc 3/7
	B1
	TH UDCB
	10
	
	


Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	Phan Thanh Hoàng
	ThS Kỹ thuật Điện
	Sư phạm bậc 2
	
	B1
	A
	2
	
	


2.Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Hoàng Thị Trang
	ThS Chính trị học
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	B
	5
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	IC3
	3
	Pháp luật
	2

	3
	Nguyễn Thị Thu Hà
	ThS Giảng dạy Tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác
	CC NVSPLL dạy học và giáo dục
	
	IELTS 6.0
	A
	5
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Huỳnh Quốc Dũng
	ThS Khoa học máy tính
	SPDNdành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	B1
	Thạc sỹ
	4
	Tin học 
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	
	Lê Tiến Đạt
	ThS Tự động hóa
	SP Bậc 2 
	Bậc 3/7
	B1
	UD CNTT CB
	17
	
	

	
	Ngô Phong Cường
	ThS Kỹ thuật Cơ Điện tử
	SP Bậc 2
	Bậc 3/7
	B1
	UD CNTT CB
	13
	
	

	
	Nguyễn Anh Tăng
	ThS Thiết bị, mạng & Nhà máy điện
	SP Bậc 2
	Bậc 3/7
	Toeic 625
	TH UDCB
	19
	
	

	
	Nguyễn Minh Đức Cường
	ThS Kỹ thuật Điện
	SP Bậc 2
	Bậc 3/7
	B1
	A
	10
	
	

	
	Nguyễn Thị Tố Nga
	ThS Tự động hóa


	SP Bậc 2 
	- Quốc gia Bậc 3
- Bậc 5/7
	B1
	B
	17
	
	


3.Ngành Điện công nghiệp

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Trần Thị Hồng Thu
	ThS Triết học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	C
	TH UD CB
	14
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Võ Thị Kim Thư
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	TOEIC 530
	IC3
	5
	Pháp luật
	2

	3
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	ThS Ngôn ngữ học ứng dụng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	IELTS 6.0
	A
	10
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Huỳnh Thị Minh Ly
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	Thạc sỹ
	1
	Tin học
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Nguyễn Thùy Linh
	ThS Kỹ thuật Điện
	SP Bậc 2
	Bậc 3/7
	B1
	TH UDCB
	11
	
	

	
	Nguyễn Văn Yên
	ThS Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	SPDN dành cho GV dạy trình độ TCN, CĐN
	Bậc 3/7
	C
	TH UDCB
	21
	
	

	
	Trần Nguyên Bảo Trân
	ThS Điều khiển học kỹ thuật
	SPDN dành cho GV dạy trình độ TCN, CĐN
	Bậc 3/7
	C
	A
	5
	
	

	
	Vũ Hạnh Chiêu
	ThS Kỹ thuật điện
	SPDN dành cho GV dạy trình độ TCN, CĐN
	Trung học nghề 3/7
	Đại học
	TH UDCB
	12
	
	

	
	Châu Văn Bảo
	ThS Thiết bị mạng và nhà máy điện
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Bậc 3/7
	B1
	Trung cấp
	15
	
	

	
	Trần Nam Anh


	ThS Kỹ thuật Điện
	SPDN cho GV dạy trình độ TCN, CDN.
	
	B1
	A
	2
	
	


4.Ngành Công nghệ Ô tô

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Đinh Thị Huyên
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	TOEFL 463
	B
	12
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Đào Anh Tuấn
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH

	
	Toeic 550
	A
	5
	Pháp luật
	2

	3
	Phạm Thị Thu Hiền
	ThS  Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	IELTS 6.5
	B
	5
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Hồ Ngọc Chi
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	B1
	Thạc sỹ
	18
	Tin học 
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	
	Nguyễn Anh Tuấn
	TS Kỹ thuật Cơ khí động lực
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	- Bậc 4/5 (Đức)
- Quốc gia bậc 3
	Đại học
	UD CNTT CB
	15
	
	

	
	Võ Đắc Thịnh
	ThS Kỹ thuật Ô tô, máy kéo
	SP Bậc 2
	Quốc gia bậc 3
	TOEFL ITP 457
	UD CNTT CB
	18
	
	

	
	Hà Quốc Bảo
	ThS Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	SP Bậc 2 
	- Bậc 4/5 (Đức)
	B1
	A
	7
	
	

	
	Nguyễn Hữu Mạnh
	ThS Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	SP Bậc 2 
	- Bậc 4/5 (Đức)
	B1
	B
	14
	
	

	
	Triệu Phú Nguyên
	ThS Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	SP Bậc 2 
	- Bậc 4/5 (Đức)
	B1
	A
	12
	
	

	
	Hồ Văn Hóa
	ThS Kỹ thuật Cơ khí động lực
	SP Bậc 2 
	Quốc gia bậc 3
	B1
	B
	8
	
	


Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	Quãng Minh Đằng
	ThS Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	A
	2
	
	

	2
	Nguyễn Chí Hiếu
	ThS Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	B1
	B
	2
	
	


5.Ngành Lập trình máy tính

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Đinh Thị Huyên
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	TOEFL 463
	B
	12
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Đào Anh Tuấn
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH

	
	Toeic 550
	A
	5
	Pháp luật
	2

	3
	Phạm Thị Thu Hiền
	ThS  Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	IELTS 6.5
	B
	5
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Hồ Ngọc Chi
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	B1
	Thạc sỹ
	18
	Tin học 
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	
	Nguyễn Vân Giang
	ThS Tin học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	32
	
	

	
	Trần Vĩnh Xuyên
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	8
	
	

	
	Nguyễn Văn Đôn
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	B1
	- Thạc sỹ
- IC3
	11
	
	

	
	Trần Việt Khánh
	ThS Hệ thống thông tin
	NVSP dành cho GV
	Bậc 3/7
	Đại học
	- Thạc sỹ
- IC3
	12
	
	

	
	Vũ Thị Thái Linh
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	Đại học
	Thạc sỹ
	14
	
	

	
	Lê Quý Hưng Quốc
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN trình độ TCN, CĐN
	Bậc 3/7
	B1
	- Thạc sỹ
- IC3
	13
	
	


Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	Lâm Thanh Hùng
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	Thạc sỹ
	2
	
	


6.Ngành Quản trị máy tính

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Hoàng Thị Trang
	ThS Chính trị học
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	B
	5
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	IC3
	3
	Pháp luật
	2

	3
	Nguyễn Thị Thu Hà
	ThS Giảng dạy Tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác
	CC NVSPLL dạy học và giáo dục
	
	IELTS 6.0
	A
	5
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Huỳnh Quốc Dũng
	ThS Khoa học máy tính
	SPDNdành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	B1
	Thạc sỹ
	4
	Tin học 
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	
	Nguyễn Thị Thủy
	ThS Khoa học máy tính
	Kỹ sư giáo dục
	Bậc 3/7
	Đại học
	Thạc sỹ
	15
	
	

	
	Nguyễn Cao Phong
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN
	Bậc 3/7
	TOEFL 450
	Thạc sỹ
	16
	
	

	
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	ThS Hệ thống thông tin
	ĐH Sư phạm
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	10
	
	

	
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN trình độ TCN, CĐN
	Bậc 3/7
	Đại học
	Thạc sỹ
	12
	
	

	
	Nguyễn Văn Danh
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	10
	
	

	
	Nguyễn Văn Minh
	Khoa học máy tính
	TN Sư phạm
	Bậc 3/7
	TOEFL
ITP 453
	Thạc sỹ
	12
	
	


Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	Trần Quang Bình
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	Thạc sỹ
	2
	
	


7.Ngành Công nghệ chế tạo máy
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Đinh Thị Huyên
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	TOEFL 463
	B
	12
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Đào Anh Tuấn
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH

	
	Toeic 550
	A
	5
	Pháp luật
	2

	3
	Nguyễn Thị Thu Hà
	ThS Giảng dạy Tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác
	CC NVSPLL dạy học và giáo dục
	
	IELTS 6.0
	A
	5
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Huỳnh Quốc Dũng
	ThS Khoa học máy tính
	SPDNdành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	B1
	Thạc sỹ
	4
	Tin học 
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	
	Chung Trần Thế Vinh
	ThS Công nghệ chế tạo máy
	SP Bậc 2
	Bậc 3/7
	IELTS 5.0
	UD CNTT CB
	16
	
	

	
	Đỗ Thị Phương Khanh
	ThS Công nghệ chế tạo máy
	SP Bậc 2
	Quốc gia bậc 3
	Đại học
	B
	22
	
	

	
	Bùi Anh Tuấn
	ThS Kỹ thuật cơ khí
	SP Bậc 2
	
	Toeic 540
	Tin học UDCB
	8
	
	

	
	Dương Thị Hồng
	ThS Kỹ thuật cơ khí
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Bậc 3/7
	B1
	A
	5
	
	

	
	Lư Thị Yến Vũ
	ThS Kỹ thuật cơ khí
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	Bậc 3/7
	Tiếng Pháp B1
	UD CNTT CB
	12
	
	

	
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	ThS Kỹ thuật cơ khí
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	Bậc 3/7
	Toeic 585
	A
	11
	
	


Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	Mai Xuân Điều
	ThS Kỹ thuật Cơ khí
	Sư phạm dạy nghề
	
	B1
	B
	2
	
	

	2
	Cao Anh Khoa 
	ThS Cơ Kỹ thuật
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Toeic 540
	B
	2
	
	


8.Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Hoàng Thị Trang
	ThS Chính trị học
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	B
	5
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	IC3
	3
	Pháp luật
	2

	3
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	ThS Ngôn ngữ học ứng dụng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	IELTS 6.0
	A
	10
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Huỳnh Thị Minh Ly
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	Thạc sỹ
	1
	Tin học
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	
	Nguyễn Hồng Phúc
	ThS Kỹ thuật cơ khí
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	B
	2
	
	

	
	Nguyễn Thanh Giang
	ThS Kỹ thuật cơ khí
	SP dạy nghề 
	
	B1
	A
	9
	
	

	
	Nguyễn Duy Hải
	ThS Kỹ thuật cơ khí
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	B1
	A
	10
	
	

	
	Nguyễn Thành Long
	ThS Kỹ thuật cơ khí
	SP Bậc 2 
	Bậc 3/7
	B1
	TH UDCB
	11
	
	

	
	Trần Thị Hương
	ThS Công nghệ chế tạo máy
	SP Bậc 2
	Bậc 3/7
	C
	B
	8
	
	

	
	Đinh Văn Đệ
	ThS Công nghệ chế tạo máy
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Bậc 3/7
	B2
	Trung cấp
	19
	
	


Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	Lê Thanh Thuận
	ThS Cơ Kỹ thuật
	SP bậc 2
	
	B1
	B
	2
	
	


9.Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt : 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Trần Thị Hồng Thu
	ThS Triết học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	C
	TH UD CB
	14
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Võ Thị Kim Thư
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	TOEIC 530
	IC3
	5
	Pháp luật
	2

	3
	Vương Thanh Thủy
	ThS Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	C1
	TH UDCB
	19
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Nguyễn Hữu Thiện
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	Thạc sỹ
	13
	Tin học 
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	
	Đinh Đồng Hiệp
	ThS Công nghệ Nhiệt
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	TOEFL
ITP 483
	A
	7
	
	

	
	Hoàng Văn Viết
	ThS Kỹ thuật Nhiệt
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	Bậc 3/7


	C
	B
	4
	
	

	
	Dương Minh Chung
	ThS Kỹ thuật cơ khí
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	C
	UD CNTT NC
	16
	
	

	
	Trần Đình Khải
	ThS Kỹ thuật cơ khí
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	UD CNTT CB
	12
	
	

	
	Vũ Đức Pháp
	ThS Kỹ thuật cơ khí
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	TH UDCB
	16
	
	


Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	
	Nguyễn Thanh Hải
	ThS Kỹ thuật Nhiệt
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	TOEIC 530
	Ứng dụng  CNTT cơ bản
	3
	
	

	
	Nguyễn Thị Kim Liên
	ThS Kỹ thuật Nhiệt
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Đại học
	B
	3
	
	


10.Ngành Kế toán doanh nghiệp

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Hoàng Thị Trang
	ThS Chính trị học
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	B
	5
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	IC3
	3
	Pháp luật
	2

	3
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	ThS Ngôn ngữ học ứng dụng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	IELTS 6.0
	A
	10
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Huỳnh Thị Minh Ly
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	Thạc sỹ
	2
	Tin học
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	
	Lữ Xuân Trang
	ThS Tài chính - Ngân hàng
	SPDN dạy trình độ TCN, CĐN
	
	Đại học
	IC3
	5
	
	

	
	Phạm Quỳnh Như
	ThS Tài chính - Ngân hàng
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	
	Toeic 510
	B
	5
	
	

	
	Bùi Ánh Tuyết
	ThS Kế toán
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	B
	5
	
	

	
	Lê Thị Thu Thảo
	ThS Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	C
	IC3
	5
	
	

	
	Lưu Thị Thúy
	ThS Kế toán
- Kế toán
	SPDN dạy trình độ TCN, CĐN
	
	B1
	IC3
	5
	
	

	
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	ThS Kế toán
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	C
	A
	3
	
	


11.Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Trần Thị Hồng Thu
	ThS Triết học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	C
	TH UD CB
	14
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Võ Thị Kim Thư
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	TOEIC 530
	IC3
	5
	Pháp luật
	2

	3
	Vương Thanh Thủy
	ThS Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	C1
	TH UDCB
	19
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Nguyễn Hữu Thiện
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	Thạc sỹ

	13
	Tin học 
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	TS Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Đại học
	IC3
	5
	
	

	
	Bùi Thành Dũng
	ThS Luật kinh tế
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	Kỹ thuật viên
	11
	
	

	
	Lê Xuân Thủy
	ThS Kinh doanh & Quản lý
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Đại học
	IC3
	5
	
	

	
	Nguyễn Mỹ Tiên
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	IC3
	3
	
	

	
	Cao Xuân Giang
	ThS Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	TOEIC 600
	IC3
	2
	
	

	
	Huỳnh Chí Giỏi
	ThS Tổ chức & Quản lý vận tải
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	TOEIC 620
	UD CNTT CB
	0
	
	


Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	Nguyễn Lâm Ngọc Vi
	ThS Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	NVSP dành cho GV
	
	B2
	A
	
	
	


12. Ngành Công nghệ may: 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Trần Thị Hồng Thu
	ThS Triết học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	C
	TH UD CB
	14
	Giáo dục Chính trị
	4

	2
	Võ Thị Kim Thư
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	TOEIC 530
	IC3
	5
	Pháp luật
	2

	3
	Vương Thanh Thủy
	ThS Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	C1
	TH UDCB
	19
	Tiếng Anh 1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	4
	Nguyễn Hữu Thiện
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	Thạc sỹ
	13
	Tin học 
	4

	5
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	
	Nguyễn Ngọc Thọ
	ThS Công nghệ vật liệu dệt may
	SP Bậc 2
	Bậc 3/7
	B1
	IC3
	11
	
	

	
	Lâm Thị Phương Thùy
	ThS Công nghệ vật liệu dệt may
	SP Bậc 2
	Bậc 3/7
	B1
	IC3
	12
	
	

	
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	ThS Công nghệ vật liệu dệt may
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Bậc 3/7
	B1
	IC3
	11
	
	

	
	Trần Hồng Thảo
	ThS Công nghệ vật liệu dệt may
	SP Bậc 2
	Bậc 3/7
	B1
	B
	3
	
	

	
	Lê Thị Phương Thảo
	ThS Công nghệ vật liệu dệt may
	SPDN dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B
	A
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	Trần Phạm Quỳnh Phương
	ThS CN Vật liệu dệt may
	SP dạy nghề
	
	B1
	UD CNTT CB
	
	
	




